Mẫu số 01/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ/ BÁO CÁO KẾT QUẢ YÊU CẦU VỀ PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên Tỉnh/Thành phố]
DỊCH VỤ: GHI TÊN LOẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Kỳ báo cáo: ………………
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)

Hợp đồng số: ……………………………………………...
Thuộc nhiệm vụ/gói thầu: ………………………………..

	STT
	Tên xã
	Tên thôn
	Số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông
	Thời gian cung cấp 
dịch vụ trong kỳ
	Kết quả đáp ứng yêu cầu 
phổ cập
(Đạt/Không đạt)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Xã ….
	Thôn …
	
	
	
	

	
	
	Thôn …
	
	
	
	

	…..
	Xã …
	Thôn …
	
	
	
	

	
	
	Thôn …
	
	
	
	


	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Đại diện cơ quan chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (2) và cột (3): Ghi tên xã; tên thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng.
- Cột (4): Ghi số lượng cơ sở hạ tầng viễn thông của 01 thôn.
- Cột (5): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo.
- Cột (6): Ghi kết quả đáp ứng yêu cầu phổ cập: “Đạt/Không đạt”. 



M ẫ u s ố   01/CCDV, Ph ụ   l ụ c II   (Ban hành kèm theo  Thông tư s ố   57/2026/TT - BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026   c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ )     BÁO CÁO K Ế T QU Ả   CUNG C Ấ P D Ị CH V Ụ /   BÁO CÁO K Ế T QU Ả   YÊU C Ầ U V Ề   PH Ổ   C Ậ P D Ị CH V Ụ   VI Ễ N THÔNG     TRÊN Đ Ị A BÀN  ……[Ghi tên T ỉ nh/Thành ph ố ]   D Ị CH V Ụ : GHI TÊN LO Ạ I D Ị CH V Ụ   VI Ễ N THÔNG PH Ổ   C Ậ P   K ỳ   báo cáo: ………………   (Kèm theo Văn b ả n s ố …… ngày……/……/……)     H ợ p đ ồ ng s ố : ……………………………………………...   Thu ộ c nhi ệ m v ụ /gói th ầ u: ………………………………..    

STT  Tên  xã  Tên thôn  S ố   lư ợ ng cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n  thông  Th ờ i gian cung c ấ p    d ị ch v ụ   trong k ỳ  K ế t qu ả   đáp  ứ ng yêu c ầ u    ph ổ   c ậ p   (Đ ạ t/Không đ ạ t)  Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

1  Xã ….  Thôn …      

  Thôn …      

…..  Xã …  Thôn …      

  Thôn …      

…………, ngày ….. tháng ….. năm .......  …………, ngày ….. tháng ….. năm .......  

Đ ạ i di ệ n cơ quan chuyên môn   (Ký, ghi rõ h ọ   tên và đóng d ấ u)  Đ ạ i di ệ n doanh nghi ệ p     (Ký, ghi rõ h ọ   tên và đóng d ấ u)  

  Hư ớ ng d ẫ n ghi bi ể u:   -   C ộ t (2) và c ộ t (3): Ghi tên xã; tên thôn thu ộ c khu v ự c khó khăn đư ợ c ph ổ   c ậ p d ị ch v ụ   vi ễ n thông đư ợ c thi ế t l ậ p cơ s ở   h ạ   t ầ ng đ ể   cung c ấ p d ị ch v ụ  

